
베트남어 요일 단면으로 인쇄하고, 가운데 점선을 따라 접은 뒤 회색 선을 따라 자르세요

thứ Hai thứ Ba

화요일

Thứ Ba lúc nào cũng vui.
화요일은 항상 재미있어요.
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월요일

thứ Hai là ngày đầu tuần.
월요일은 첫 번째 날이에요.

레슨 16 · 시간 & 달력

thứ Tư thứ Năm

목요일

Anh ấy đến vào thứ Năm.
그는 목요일에 와요.
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수요일

Cô ấy về nhà vào thứ Tư.
그녀는 수요일에 집에 가요.
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thứ Sáu thứ Bảy

토요일

Tôi đi vào thứ Bảy.
저는 토요일에 떠나요.

레슨 16 · 시간 & 달력

금요일

thứ Sáu là ngày tuyệt nhất.
금요일이 가장 좋은 날이에요.
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Chủ nhật ngày trong tuần

평일

Cô ấy làm việc vào mỗi buổi
sáng ngày trong tuần.
그녀는 평일 아침마다 일해요.
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일요일

Tôi sẽ nghỉ ngơi vào Chủ
nhật.

저는 일요일에 쉴 거예요.
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cuối tuần hàng ngày

매일

Chúng tôi đọc báo hàng
ngày.

우리는 매일 신문을 읽어요.
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주말

Ai mà không thích cuối tuần
chứ?

누가 주말을 안 좋아해요?
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hàng tuần hàng tháng

매달

Họ trả mức giá hàng tháng.
그들은 매달 요금을 내요.
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매주

Tôi thường xem tin tức hàng
tuần.

저는 보통 매주 뉴스를 봐요.
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